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Trước khi những giáo lý của đức Phật được ghi chép thành văn tự,
chúng được trao truyền qua khẩu truyền. Đại chúng đệ tử của Ngài đã
học được các giáo lý thông qua việc ai đó lặp đi lặp lại bằng khẩu
truyền. Họ nghiên cứu thâm nhập hơn bằng cách ghi nhớ các từ ngữ
và thuộc chúng theo quán tính.

Tác giả: Dr. Alexander Berzin Việt dịch: Thích Vân Phong Nguồn: Study
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Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV, nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng đã
kêu gọi việc thuyết giảng và ứng dụng đạo Phật ở thế kỷ 21, không cần quá chú
trọng vào nghi lễ, cầu nguyện và lòng sùng mộ mà cần dành thời gian để trải
nghiệm, nghiên cứu, tu học, trong đó có việc nghiên cứu các tác phẩm của 17 vị
luận sư vĩ đại thuộc Nalanda trường Đại học Phật giáo đầu tiên.

Việc ứng dụng và nghiên cứu cần phải thích nghi với hoàn cảnh của thế kỷ 21,
và phù hợp với các phương pháp truyền thống của thời đại kỹ thuật số. Nhằm
duy trì hiệu quả trong giáo dục Phật giáo, thì phải thích ứng với những nhu cầu
thời đại, như nó đã luôn là diệu dụng trong quá khứ.

Những phương thức thực hành đó cần phải được phát huy và đáp ứng với các
phương pháp giáo dục hiện đại, cung cấp cho các thế hệ trẻ khả năng tiếp cận
một cách dễ hiểu, thực tế.

Tôi xin dẫn chứng một số bối cảnh lịch sử để chứng minh rằng việc thích nghi
với thời đại là phù hợp với truyền thống đạo Phật.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một đấng Đạo sư vĩ đại. Theo kinh điển, Ngài
chứng đắc quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác, kim ngôn khẩu ngọc những lời
giáo huấn của Ngài và các phương tiện thiện xảo của Ngài trong các phương
pháp dẫn dắt tha nhân đến giải thoát và giác ngộ. Điều đó có nghĩa là sự toàn
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tri viên mãn của Ngài và tất cả các phương pháp hiệu quả nhất để truyền tải
giáo lý của Ngài cho mỗi chúng sinh trong các hoàn cảnh, bối cảnh khác nhau.

Do tính chất giác ngộ trong giáo lý của đức Phật, mỗi khán thính giả sẽ có thể
hiểu những lời dạy quý báu của Ngài bằng ngôn ngữ của họ bất kể hiện tại ngôn
ngữ của họ có thay đổi hay không cho đến khi họ giác ngộ.

Để ngôn ngữ trở thành phương tiện giao tiếp hiệu quả, thì cần phải có phương
tiện.

Tap Chi Nghien Cuu Phat Hoc Nghien Cuu Va Ung Dung Phat Hoc Vao Thoi Dai Ky Thuat So 1

Trước khi những giáo lý của đức Phật được ghi chép thành văn tự, chúng được
trao truyền qua khẩu truyền. Đại chúng đệ tử của Ngài đã học được các giáo lý
thông qua việc ai đó lặp đi lặp lại bằng khẩu truyền. Họ nghiên cứu thâm nhập
hơn bằng cách ghi nhớ các từ ngữ và thuộc chúng theo quán tính.

Sau nhiều thế kỷ, những lời giác ngộ của đức Phật đã được ghi chép thành văn
tự để bảo vệ chúng cho tương lai. Chữ viết thời đó đã trở thành một phương tiện
bổ sung cho việc học và nghiên cứu giáo lý của đức Phật. Theo thời gian, ngôn
ngữ phát triển và các ngôn ngữ khác nhau trở nên phổ biến hơn. Điều này
không gây trở ngại gì cho thính chúng hiểu được tiếng nói giác ngộ của đức
Phật. Suy cho cùng, đức Phật dạy rằng nhân quả không vận hành trong chân
không; họ bị ảnh hưởng bởi các điều kiện và hoàn cảnh. Vì sự kiện duyên khởi
đó, bởi vì những phần khác nhau trong giáo lý của đức Phật được ghi chép
thành văn tự vào những thời điểm khác nhau, một số lời giác ngộ của Ngài đã
được ghi chép lại bằng ngôn ngữ Nam Phạn (Pali) và một số được ghi chép bằng
tiếng Bắc Phạn (Sanskrit). Nhờ phương tiện thiện xảo này, thế nhân có thể đọc
và hiểu những lời dạy quý báu của đức Phật bằng ngôn ngữ viết vào thời đại
của họ.

Khi giáo lý của đức Phật được truyền bá ra ngoài tiểu lục địa Ấn Độ, đến các
vùng xa hơn của Châu Á, những giáo lý này đã được dịch và ghi lại bằng nhiều
ngôn ngữ và chữ viết hơn. Chúng bao gồm nhiều ngôn ngữ Trung và Đông Á,
nổi bật nhất là tiếng Trung Hoa và tiếng Tây Tạng. Xu hướng truyền bá này đã
tiếp tục theo thời gian, vì thế hiện nay những giáo lý của đức Phật có sẵn ở
dạng viết bằng hầu hết các ngôn ngữ và chữ viết hiện đại. Theo cách này, các
dịch giả vĩ đại đã đẩy mạnh hoạt động giác ngộ của giáo lý đức Phật để truyền
đạt cho mọi người bằng mỗi ngôn ngữ của họ.

Tuy nhiên, ngôn ngữ viết đòi hỏi một phương tiện để tiếp cận đối tượng của nó.
Vì thế, phù hợp với điều kiện về thời gian và địa điểm, những giáo lý của đức
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Phật đã được viết trên lá cọ hoặc trên giấy dó, và được đóng thành sách. Các
văn bản được viết tay hoặc in từ mộc bản hoặc loại di động. Tất cả những sự
phát triển này phù hợp với nguyên tắc về phương tiện thiện xảo để truyền đạt
hoàn hảo hơn những lời giác ngộ của đức Phật cho những người muốn nghiên
cứu học tập.

Thế kỷ 21 đã chứng kiến buổi bình minh của Kỹ thuật số. Tỷ lệ ngày càng tăng
của những người nhận được thông tin của họ ở dạng kỹ thuật số, thông qua
mạng Internet. Họ đọc thông tin đó trên máy vi tính hoặc ngày càng nhiều hơn,
trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Kiến thức của họ không chỉ đến từ
các trang web, nhưng ở một mức độ lớn hơn bao giờ hết thông qua các phương
tiện truyền thông xã hội.

Hơn nữa, xu hướng hiện nay, đặc biệt là ở thế hệ trẻ, là mọi người thích nhận
thông tin ở dạng video hơn là thông tin qua văn bản. Thậm chí nhiều người còn
thích hoạt hình hơn là trình chiếu trực tiếp và hơn nữa, thông tin của họ cần
phải mang tính giải trí. Điều này đã tạo ra một phương tiện thậm chí còn mới
hơn, được gọi là “thông tin giải trí”, một sự kết hợp giữa thông tin và giải trí.

Tap Chi Nghien Cuu Phat Hoc Nghien Cuu Va Ung Dung Phat Hoc Vao Thoi Dai Ky Thuat So 2

Trong lĩnh vực giáo dục đại học, nhiều trường đại học đã bắt đầu cung cấp các
khóa học trực tuyến mở đại chúng tương tác, cái gọi là MOOC, nơi các sinh viên
học sinh theo đuổi học trực tuyến bằng cách nghe và nhìn các bài giảng trên lớp
trực tuyến. Tuy nhiên, các khóa học giáo dục trực tuyến phổ biến nhất đã thích
nghi với xu hướng sử dụng Internet hiện đại.

Do tốc độ nhanh chóng của các nguồn cung cấp dữ liệu trên mạng xã hội và
thời gian quan tâm của mọi người bị rút ngắn, thời lượng của các video lý tưởng
giáo dục giờ đã trở thành ba phút, chứ không phải 90 phút bài giảng được quay
video mà chỉ những sinh viên chăm chỉ nhất mới xem đến cuối. Thích ứng với xu
hướng này, các kênh giáo dục, chẳng hạn như Courera và Lynda, cung cấp các
khóa học thông qua loạt video clip với thời lượng ba phút trực tuyến, một số có
các cuộc nói chuyện trực tiếp và một số khác có minh họa bằng các hình ảnh.
Họ nhận thấy đây là thời lượng và phương tiện tối ưu để mọi người học tập, tiêu
hóa và ghi nhớ những nội dung phức tạp. Đây là thực tế của Thời đại kỹ thuật
số.

Hãy để tôi trình bày dự án mà tôi đã tham gia như một ví dụ về một cách để
phát huy và phát huy hơn nữa truyền thống Đại học Phật giáo Nalanda trong
thời đại hiện nay. Dự đoán nhu cầu của thế kỷ 21, tôi đã thành lập một tổ chức
phi lợi nhuận của Đức, Berzin Archives, chúng tôi đã xuất bản phiên bản đa
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phương tiện đầu tiên của trang web giáo dục, đa phương tiện của tổ chức này,
berzinarchives.com, vào tháng 12 năm 2001.

Nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ về ngôn ngữ Viễn Đông và Phạn
ngữ, Nghiên cứu Ấn Độ, sau đó tôi đã trải qua 29 năm lưu lại ở Ấn Độ. Tại đây,
tôi đã học với một số vị Đạo sư vĩ đại nhất của thế kỷ trước từ cả bốn truyền
thống của Phật giáo Tây Tạng, bao gồm đức Đạt Lai Lạt Ma và các vị thầy của
Ngài, phiên dịch cho nhiều trong số các vị ấy, tôi đã xây dựng một kho lưu trữ
lớn các bản dịch các văn bản Tây Tạng và tiếng Phạn, các văn bản chép lại các
giáo lý mà tôi đã dịch từ các vị thầy của mình.

Thuyết trình về các chủ đề Phật giáo trên toàn thế giới, tôi cũng đã kiến tạo một
kho lưu trữ lớn các bài diễn thuyết và bài viết của mình, truyền đạt thêm những
gì tôi đã được giảng dạy. Tôi cũng đã viết nhiều sách và bài báo giải thích
những giáo lý thâm sâu và rộng lớn này. Thông qua trang web Berzin Archives,
tôi đã cung cấp miễn phí kho tàng kiến thức khổng lồ này cho thế giới và tiếp
tục bổ sung vào đó các bản chuyển ngữ, ghi âm và ghi hình các bài giảng của
tôi.

Đến năm 2015, trang web đã tăng lên hơn 1.200 mục viết bằng Anh ngữ, trong
đó có nhiều mục được dịch sang 20 thứ tiếng châu Âu và châu Á khác, trong đó
có 6 ngôn ngữ từ thế giới Hồi giáo. Nó đã đạt hơn 5.000 người dùng mỗi ngày.
Nhưng trong 10 năm trước đó xu hướng giáo dục hiện đại đã thay đổi nhanh
chóng và đã đến lúc phải nâng cấp.

Hưởng ứng lời kêu gọi của đức Đạt Lai Lạt Ma về đạo Phật ở thế kỷ 21 với trọng
tâm là nghiên cứu, chúng tôi đã chấp nhận thử thách này. Mặc dù đức Đạt Lai
Lạt Ma khuyên hãy nghiên cứu các tác phẩm của 17 vị Luận sư vĩ đại thuộc
Nalanda trường Đại học đầu tiên của Phật giáo, nhưng những văn bản này nằm
ngoài phạm vi của những người mới nhập môn. Những người mới bắt đầu đến
với đạo Phật cần những giáo lý cơ bản hơn để tiếp cận với phật pháp có trong
những bản văn nâng cao này. Họ cần từng bước được hướng dẫn và để phù hợp
với sự phát triển của Thời đại kỹ thuật số, hướng dẫn này cần được cung cấp
trước tiên thông qua Internet, đặc biệt là cho những thế hệ trẻ, và sau đó, khi
những sinh viên học sinh này đã chuẩn bị xong, thông qua cá nhân nghiên cứu
với các giáo viên, giảng viên có trình độ. Nhiệm vụ của chúng tôi tại trang web
Berzin Archives là cung cấp khả năng tiếp cận truyền thống Đại học Phật giáo
Nalanda cho những người mới bước vào thế kỷ 21, phù hợp với sự nhấn mạnh
của đức Phật về việc sử dụng các phương tiện thiện xảo.

Với giao diện dễ điều hướng hơn, kiến trúc thông tin thân thiện với người dùng
hơn và hiện đại hơn, ưu tiên thiết bị di động, chúng tôi đã đổi tên trang web
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studybuddhism.com để những người mới và Google có thể dễ dàng xác định
trang web đó là gì. Chúng tôi đã triển khai nâng cấp trang web của mình vào
tháng 5 năm 2016. Tự động điều chỉnh kích thước để hiển thị chính xác trên tất
cả các thiết bị kỹ thuật số, từ điện thoại thông minh đắt tiền nhất đến điện thoại
di động rẻ tiền nhất, hiện nay mọi người ở khắp mọi nơi có thể truy cập trang
web mọi lúc, mọi nơi. Điều này quan trọng hơn vì hiện nay hơn một nửa lượng
sử dụng Internet là qua điện thoại di động và tỷ lệ này đang tăng nhanh hơn
bao giờ hết.

Tuy nhiên, làm cho một trang web hiện đại có thể truy cập được trên tất cả các
thiết bị là chưa đủ. Mọi người cần tìm website, điều này không dễ dàng. Có hơn
1 tỷ trang web trên Internet, mỗi ngày với hơn 150.000 trang web được thêm
vào, tất cả đều cạnh tranh để giành thời gian và sự quan tâm của mọi người. Do
đó, để cải thiện xếp hạng của Google để người dùng tiềm năng có thể tìm thấy,
chúng tôi đã sử dụng các kỹ thuật tối ưu hóa công cụ tìm kiếm mới nhất, bao
gồm làm cho một số phương tiện tài liệu bằng văn bản của chúng tôi trở nên
phong phú với ảnh, hình minh họa, âm thanh và video clip.

Ngay cả khi người dùng có thể tìm thấy trang web của bạn, nếu mục đích của
trang web là hướng dẫn người dùng, cần phải thu hút người dùng và khuyến
khích họ quay lại. Để đáp ứng nhu cầu này, chúng tôi đã mở rộng sự hiện diện
trên mạng xã hội như Facebook, YouTube và Sound Cloud, đồng thời đưa lên
bản tin hàng tháng cho số lượng người dùng cốt lõi ngày càng tăng. Chúng tôi
cũng đã bắt đầu một loạt các video clip ngắn về nhiều vị tu sĩ Phật giáo, cả Tây
Tạng và phương Tây từ cả bốn truyền thống Phật giáo Tây Tạng, trả lời những
chất vấn thường gặp nhất được đặt ra trên Google. Đối với đạo Phật, tương lai
bền vững, điều quan trọng là các giảng sư phải nỗ lực tham gia trong các dự án
như các cuộc phỏng vấn trực tuyến, để thúc đẩy một diện mạo phi giáo phái
của Phật giáo và thu hút nhiều đối tượng.

Ngoài ra, chúng tôi đã chuẩn bị khóa học trực tuyến đầu tiên gồm bốn video với
thời lượng 3 phút, “Giới thiệu về đạo Phật,” như một dự án thí điểm để phát
triển một chương trình giáo dục trực tuyến hiện đại. Là một dự án thử nghiệm
tiếp theo, chúng tôi đã sản xuất video hoạt hình đầu tiên với chủ đề “Làm thế
nao để tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn” (How to Find Peace of Mind).

Phật học vẫn đang trong giai đoạn phát triển, chúng tôi vẫn đang trong quá
trình di chuyển tất cả các phần ngôn ngữ từ định dạng cũ sang định dạng mới.
Khi điều này được hoàn thành, chúng tôi dự định thêm các diễn đàn thảo luận
để tranh luận các tính năng khác. Chúng tôi cũng có kế hoạch phát triển một
chương trình đầy đủ về các khóa học giáo dục qua video trực tuyến, dưới dạng
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các clip với thời lượng 3 phút, sẽ bao gồm thêm tài liệu hoạt hình. Từ từ, chúng
tôi sẽ cung cấp tất cả các tài nguyên này bằng 21 ngôn ngữ hiện tại trên trang
web mà chúng tôi thực hiện, tất cả là miễn phí.

Hy vọng với những nỗ lực để truyền cảm hứng cho những người khác có thể mô
phỏng theo mô hình của chúng tôi và phát triển nó hơn nữa. Nhiều giảng sư
Phật học đã có sự hiện diện trực tuyến và vì thế họ có phương tiện để sử dụng
đầy đủ các phương pháp giáo dục trực tuyến mới nhất.

Ví dụ, Geshe Jampa Dagpa ở Moscow đã bắt đầu một diễn đàn trực tuyến dành
cho các Geshe Lharampa từ khắp nơi trên thế giới để tranh luận về các chủ đề
khác nhau mà bất kỳ thành viên nào cũng có thể đề xuất. Đây là một cách sử
dụng tuyệt vời công nghệ của thế kỷ 21 để tiếp tục truyền thống nghiên cứu
Phật học của Đại học Phật giáo Nalanda thông qua tranh luận.

Trên thực tế, tương lai của đạo Phật ở thế kỷ 21 và truyền thống Đại học Phật
giáo Nalanda, nằm trong tay của các thế hệ trẻ. Nhằm cung cấp một nền giáo
dục Phật giáo cho thế hệ mới này, và các thế hệ mai sau đòi hỏi kỹ năng về
phương tiện, như thế nó luôn luôn sẵn sàng.

Trong Thời đại kỹ thuật số, điều này có nghĩa là sử dụng đầy đủ các phương
pháp giáo dục trực tuyến hiện đại và luôn cập nhật những phát triển mới tiếp
tục xuất hiện. Bằng cách này, chúng ta có thể noi gương đức Phật, sử dụng các
phương tiện thiện xảo duyên khơi tùy theo thời thế để thích ứng.

Tác giả: Dr. Alexander Berzin Việt dịch: Thích Vân Phong Nguồn: Study
Buddhism
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